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PGS.TS. Đỗ Thanh Nghị 001072 Trường CNTT&TT

PGS.TS. Phạm Nguyên Khang 001348 Trường CNTT&TT

PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe 001352 Trường CNTT&TT

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 002267 Trường CNTT&TT

GVC.TS. Trần Nguyễn Minh Thư 002635 Trường CNTT&TT

TS. Lưu Tiến Đạo 002805 Trường CNTT&TT

ThS. Huỳnh Ngọc Thái Anh 002854 Trường CNTT&TT

ThS. Huỳnh Gia Khương 002977 Trường CNTT&TT

GVC.TS. Lê Văn Lâm 001349 Trường CNTT&TT

GVC.TS. Lâm Nhựt Khang 001943 Trường CNTT&TT

GVC.TS. Nguyễn Hữu Vân Long 002367 Trường CNTT&TT

TS. Hà Duy An 002366 Trường CNTT&TT

TS. Triệu Thanh Ngoan 002481 Trường CNTT&TT

TS. Huỳnh Quang Nghi 002628 Trường CNTT&TT

GVC.TS. Trương Minh Thái 000520 Trường CNTT&TT

GVC.ThS. Trương Thị Thanh Tuyền 001068 Trường CNTT&TT

ThS. Phan Huy Cường 001586 Trường CNTT&TT

GVC.ThS. Hồ Văn Tú 001603 Trường CNTT&TT

GVC.ThS. Hoàng Minh Trí 001169 Trường CNTT&TT

GVC.ThS. Võ Hải Đăng 002302 Trường CNTT&TT

GVC.TS. Thái Minh Tuấn 001944 Trường CNTT&TT

ThS. Lê Huỳnh Quốc Bảo 002881 Trường CNTT&TT

TS. Hà Duy An 002366 Trường CNTT&TT

TS. Trần Thị Tố Quyên 002480 Trường CNTT&TT

GVC.TS. Ngô Bá Hùng 001124 Trường CNTT&TT

TS. Lâm Chí Nguyện 001708 Trường CNTT&TT

ThS. Bùi Minh Quân 001706 Trường CNTT&TT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khai thác trực quan dữ liệu

Kho dữ liệu và Khai phá dữ liệu

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo

An toàn hệ thống

Mạng không dây và di động 

Nhập môn mô phỏng

Nhập môn Truyền thông đa phương tiện

Pháp y máy tính

Quản trị mạng 

Trường CNTT&TT 120Tiếng ViệtThS31

2

3

4

5

6

7

8

9

CTK004

CTH603

CT190

CT222

CT338

CT189

CT085

CT297

CT212

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

3

2

3

3

3

3

3

3

ThS

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

100

100

120

150

150

120

100

200

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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GVC.TS. Phạm Thị Ngọc Diễm 001353 Trường CNTT&TT

PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe 001352 Trường CNTT&TT

TS. Nguyễn Minh Khiêm 002479 Trường CNTT&TT

TS. Phạm Trương Hồng Ngân 002454 Trường CNTT&TT

TS. Trần Hoàng Việt 001455 Trường CNTT&TT

ThS. Lê Minh Lý 002301 Trường CNTT&TT

GVC.TS. Trương Minh Thái 000520 Trường CNTT&TT

TS. Trương Xuân Việt 002815 Trường CNTT&TT

TS. Huỳnh Quang Nghi 002628 Trường CNTT&TT

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 002267 Trường CNTT&TT

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền 001893 Trường CNTT&TT

ThS. Bùi Đăng Hà Phương 002297 Trường CNTT&TT

GVC.ThS. Sử Kim Anh 001806 Khoa Phát triển Nông thôn

GS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp 001067 Trường CNTT&TT

TS. Trương Xuân Việt 002815 Trường CNTT&TT

ThS. Ông Thị Mỹ Linh 002924 Trường CNTT&TT

TS. Cù Vĩnh Lộc 002814 Trường CNTT&TT

TS. Lâm Hoài Bảo 001585 Trường CNTT&TT

GVC.TS. Phan Phương Lan 001232 Trường CNTT&TT

ThS. Phan Huy Cường 001586 Trường CNTT&TT

GVC.ThS. Trương Thị Thanh Tuyền 001068 Trường CNTT&TT

TS. Cao Ngọc Báu 002146
TT. Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh

ThS. Nguyễn Nhật Trường 002824
TT. Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh

ThS. Trần Mộng Nghi 002766
TT. Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh

ThS. Nguyễn Văn Đạo Trường Đại học Đà Lạt

ThS. Trương Thị Lệ Trường Đại học Trà Vinh

TS. Cao Ngọc Báu 002146
TT. Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh

ThS. Đào Đức Hải 002960
TT. Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh

ThS. Nguyễn Hoàng Thắng 002784
TT. Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh

ThS. Ngô Nhã Lam Duy 002751
TT. Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh

Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

Cơ sở dữ liệu

Năng lực số ứng dụng

Nguyên lý xây dựng phần mềm

Phát triển hệ thống Web

Phân tích yêu cầu phần mềm

Cấu trúc dữ liệu

Đường lối quân sự và công tác quốc 
phòng và an ninh

12

13

14

15

16

17

10

11

CT180

CT003, 
CT004

3

3

3

2

3

3

3

2

CT240

CT299

CT241

CT177

QP010E, 
QP011E

QP013

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

100

150

160

200

200

150

400

300

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

Trường CNTT&TT

TT. Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh

TT. Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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GVC.TS. Đoàn Thu Ánh Điểm 001883 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.ThS. Nguyễn Lê Trường Sơn 002732 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Nguyễn Hữu Tri 002249 Khoa Giáo dục Thể chất

ThS. Lê Đức Thọ Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh 

TS. Lương Thành Tài Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh

GVC.TS. Thái Công Dân 000179 Khoa Ngoại ngữ

PGS.TS. Nguyễn Huỳnh Trang Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GVC.ThS. Huỳnh Minh Hiền 001259 Khoa Ngoại ngữ

ThS. Lý Hồng Thái 001803 Khoa Ngoại ngữ

ThS. Phạm Như Hiếu 002744 Khoa Giáo dục Thể chất

ThS. Bùi Mỹ Ngọc Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

ThS. Hà Thanh Bích Loan Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

ThS. Lê Thị Thảo Linh Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

ThS. Lê Thị Tuyết Minh Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

GVC.TS. Đặng Thị Kim Quyên 001380 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Lê Bá Tường 001309 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Nguyễn Thanh Liêm 002136 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Đặng Minh Thành 002864 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Nguyễn Thanh Liêm 002136 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Lê Bá Tường 001309 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Đặng Thị Kim Quyên 001380 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Nguyễn Hữu Tri 002249 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.ThS. Đào Vũ Nguyên 002340 Khoa Giáo dục Thể chất

TS. Nguyễn Minh Khoa 002862 Khoa Giáo dục Thể chất

TS. Lê Nguyễn Ngọc Yến 002688 Khoa Giáo dục Thể chất

ThS. Ngô Khén 002972 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Đặng Thị Kim Quyên 001380 Khoa Giáo dục Thể chất

GVC.TS. Lê Bá Tường 001309 Khoa Giáo dục Thể chất

TS. Nguyễn Minh Trí Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Văn Hoàng Trường ĐH TDTT TP. Hồ Chí Minh

GVC.TS. Đoàn Thu Ánh Điểm 001883 Khoa Giáo dục Thể chất

TS. Lê Nguyễn Ngọc Yến 002688 Khoa Giáo dục Thể chất

Vệ sinh học đường

Anh văn chuyên môn TDTT

Bóng ném

Bóng chuyền

Cờ vua

18

19

20

21

22

ĐH

ĐH

3

2

2

2

3

TC116E

TC114

TC396

TC202

TC394

ĐH

ĐH

ĐH

100

120

100

150

150

Khoa Giáo dục Thể chất

Khoa Giáo dục Thể chất

Khoa Giáo dục Thể chất

Khoa Giáo dục Thể chất

Khoa Giáo dục Thể chất

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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GVC.ThS. Đinh Thanh Phương 001891 Khoa Luật

GVC.ThS. Nguyễn Nam Phương 002289 Khoa Luật

ThS. Võ Thị Phương Uyên 002682 Khoa Luật

GVC.ThS. Võ Hoàng Yến 001715 Khoa Luật

ThS. Kim Oanh Na 001202 Khoa Luật

TS. Dương Văn Học 002491 Khoa Luật

ThS. Nguyễn Anh Thư 002492 Khoa Luật

TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh 002219 Khoa Luật

TS. Nguyễn Phan Khôi 002016 Khoa Luật

GVC.ThS. Tăng Thanh Phương 001713 Khoa Luật

GVC.TS. Nguyễn Thanh Thư 002789 Khoa Luật

GVC.ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 002089 Khoa Luật

GVC.ThS. Trần Khắc Qui 002285 Khoa Luật

ThS. Thân Thị Ngọc Bích 002588 Khoa Luật

ThS. Trương Thanh Hùng 001716 Khoa Luật

ThS. Nguyễn Văn Khuê 002284 Khoa Luật

ThS. Trần Thị Cẩm Nhung 002652 Khoa Luật

TS. Huỳnh Thị Trúc Giang 002167 Khoa Luật

TS. Lữ Quốc Vinh 002011 Khoa Ngoại ngữ

TS. Nguyễn Thị Kim Lan 001463 Khoa Ngoại ngữ

ThS. Nguyễn Lam Vân Anh 002489 Khoa Ngoại ngữ

GVC.TS. Diệp Kiến Vũ 000841 Khoa Ngoại ngữ

ThS. Nguyễn Trần Huỳnh Mai 002176 Khoa Ngoại ngữ

ThS. Nguyễn Ngọc Phương Thảo 002009 Khoa Ngoại ngữ

TS. Nguyễn Hương Trà 001462 Khoa Ngoại ngữ

GV.ThS. Emilie Nguyễn Hữu 002798 Khoa Ngoại ngữ

ThS. Nguyễn Hoàng Thái 002246 Khoa Ngoại ngữ

PGS.TS. Trịnh Quốc Lập 000199 Khoa Ngoại ngữ

TS. Ngô Huỳnh Hồng Nga 001967 Khoa Ngoại ngữ

GVC.ThS. Nguyễn Thành Đức 000193 Khoa Ngoại ngữ

GVC.TS. Nguyễn Thành Nhân 001773 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Hà Thị Thùy Dương Học viện Chính trị khu vực IV

GVC.TS. Hồ Thị Hà 002214 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Phạm Văn Búa 001028 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Nguyễn Thị Đan Thụy 001990 Khoa Khoa học Chính trị

Phương pháp NCKH trong giảng dạy tiếng 
Anh

SPA62129

Luật hiến pháp 2

Luật môi trường

Pháp luật về tài sản, quyền sở hữu và 
quyền thừa kế

Cours d’expression écrite 3 (Giáo trình 
Viết 3 – PV)

Culture et civilisation françaises 1 (Văn 
hóa Pháp 1)   

Giáo trình Ngữ pháp 3 - PV

Phương thức sản xuất châu Á

Tư tưởng Triết học Hồ Chí Minh

30

31

23

24

25

26

27

28

2

200-
300

200

100

Khoa Luật

Khoa Luật

Khoa Ngoại ngữ

2

2

2

2

3

2

3

KL302

KL213

KL224

TV211

TV218

TV215

ML225

ML352

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

100

110

150

100

100

Khoa Luật

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ

Khoa Khoa học Chính trị

Khoa Khoa học Chính trị

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Tiếng Pháp

Tiếng Việt

Tiếng Việt

2 150Khoa Ngoại ngữTiếng AnhThS
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GVC.TS. Lê Ngọc Triết 000721 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Nguyễn Thành Nhân 001773 Khoa Khoa học Chính trị

PGS.TS. Trần Quang Thái 002961 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Lê Ngọc Triết 000721 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Nguyễn Thành Nhân 001773 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Hồ Thị Hà 002214 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Phạm Văn Búa 001028 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.ThS. Đinh Thị Chinh 001761 Khoa Khoa học Chính trị

GVCC.TS. Trần Văn Hiếu 000707 Khoa Khoa học Chính trị

ThS. Lê Thị Thùy Dương 002994 Khoa Khoa học Chính trị

TS. Phan Văn Phúc 001640 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 002215 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Lê Ngọc Triết 000721 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Phạm Văn Búa 001028 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.TS. Đồng Thị Kim Xuyến 002332 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.ThS. Nguyễn Xuân Hương 001991 Khoa Khoa học Chính trị

GVC.ThS. Trần Hồng Trang 002217 Khoa Khoa học Chính trị

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong 001075 Khoa Khoa học Tự nhiên

GVC.TS. Trần Yến Mi 001600 Khoa Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Huỳnh Anh Huy 001523 Trường Sư phạm

GVC.TS. Trần Yến Mi 001600 Khoa Khoa học Tự nhiên

GVC.TS. Phạm Bích Như 002085 Khoa Khoa học Tự nhiên

TS. Nguyễn Thị Cẩm Tú 002715 Khoa Khoa học Tự nhiên

ThS. Nguyễn Tử Thịnh 002303 Khoa Khoa học Tự nhiên

GVC.TS. Trần Văn Lý 001111 Khoa Khoa học Tự nhiên

ThS. Nguyễn Thị Hồng Dân 002225 Khoa Khoa học Tự nhiên

GVC.TS. Đinh Ngọc Quý 001845 Khoa Khoa học Tự nhiên

TS. Bùi Quốc Việc 003000 Khoa Khoa học Tự nhiên

TS. Lê Hoài Nhân 002171 Khoa Khoa học Tự nhiên

TS. Nguyễn Duy Cường 002605 Khoa Khoa học Tự nhiên

GVC.TS. Lâm Hoàng Chương 002084 Khoa Khoa học Tự nhiên

TS. Lê Hoài Nhân 002171 Khoa Khoa học Tự nhiên

TS. Nguyễn Duy Cường 002605 Khoa Khoa học Tự nhiên

TS. Bùi Quốc Việc 003000 Khoa Khoa học Tự nhiên

Quản lý nhà nước về kinh tế

Công dân và pháp luật

Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước Việt Nam

Cơ học lượng tử ứng dụng

Lý thuyết hệ nhiều hạt

Đại số tuyến tính và ứng dụng

Ứng dụng Matlab trong tính toán số và 
phân tích dữ liệu

Vi tích phân

Quá trình ngẫu nhiên

Toán cao cấp C

Logic học

Triết học về con người

Chính trị học phát triển

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

2

3

3 ThS 150

2 ĐH 110Khoa Khoa học Chính trị

3

2

2

3

5

3

4

3

2

ML007

ML236

ML364

ML251

ML203

TN088

TN012, 
TN013, 
TN093, 
TN626, 
TNT621

TN477, 
TN426

TN099

TN442

TN009, 
TN009E

ML301

TNL006

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH, 
ThS

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

100

150

200

200

100

300

250

160

200

150

100

Khoa Khoa học Chính trị

Khoa Khoa học Chính trị

Khoa Khoa học Chính trị

Khoa Khoa học Chính trị

Khoa Khoa học Chính trị

Khoa Khoa học Tự nhiên

Khoa Khoa học Tự nhiên

Khoa Khoa học Tự nhiên

Khoa Khoa học Tự nhiên

Khoa Khoa học Tự nhiên

Khoa Khoa học Tự nhiên

Khoa Khoa học Tự nhiên

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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PGS.TS. Nguyễn Thành Quí 001945 Khoa Khoa học Tự nhiên

GVC. ThS. Lê Thị Kiều Oanh Khoa Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Nguyễn Thùy Trang 002514 Khoa Phát triển Nông thôn

PGS.TS. Võ Hồng Tú 002443 Khoa Phát triển Nông thôn

TS. Võ Văn Tuấn 002726 Viện NCPT ĐBSCL

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình 002781 Viện NCPT ĐBSCL

GVC.TS. Nguyễn Hồng Tín 002569 Viện NCPT ĐBSCL

GVC.TS. Nguyễn Xuân Hoàng 001246 Khoa Môi trường và TNTN

GS.TS. Nguyễn Võ Châu Ngân 001297 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Trần Sỹ Nam 002262 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Trần Sỹ Nam 002262 Khoa Môi trường và TNTN

ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc 002256 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Nguyễn Công Thuận 002440 Khoa Môi trường và TNTN

GVC.TS. Trần Thị Kim Hồng 001387 Khoa Môi trường và TNTN

GVC.ThS. Dương Trí Dũng 000403 Khoa Môi trường và TNTN

ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc 002256 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Nguyễn Xuân Lộc 002655 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Lê Anh Tuấn 000501 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Phan Kiều Diễm 002448 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp 001289 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Trương Hoàng Đan 001386 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Võ Quốc Tuấn 002657 Khoa Môi trường và TNTN

ThS. Vương Tuấn Huy 002740 Khoa Môi trường và TNTN

GS.TS. Nguyễn Võ Châu Ngân 001297 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Phan Kiều Diễm 002448 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Nguyễn Thanh Giao 002783 Khoa Môi trường và TNTN

TS. Lê Trần Thanh Liêm 002509 Khoa Phát triển Nông thôn

PGS.TS. Ngô Thụy Diễm Trang 002359 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp 001289 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp 001289 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Trương Chí Quang 001561 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Phan Kiều Diễm 002448 Khoa Môi trường và TNTN

TS. Cù Vĩnh Lộc 002814 Trường CNTT&TT

GS.TS. Võ Quang Minh 000281 Khoa Môi trường và TNTN

GVC.TS. Huỳnh Thị Thu Hương 001273 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Phan Kiều Diễm 002448 Khoa Môi trường và TNTN

Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai

Kỹ thuật và ứng dụng UAV

Phương pháp Nghiên cứu khoa học Tài 
nguyên và Môi trường

Phát triển bền vững

Phân tích dữ liệu không gian

Nông nghiệp đô thị trong thời đại công 
nghiệp 4.0

Phương trình vi phân

Phân tích chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị 
sản phẩm

Quản lý dự án

Năng lượng và môi trường

Sinh vật chỉ thị môi trường

Bảo tồn đa dạng sinh học

Cơ sở biến đổi khí hậu

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

45

46

ĐH

ĐH 100
Khoa Môi trường và 

TNTN

2

2

2

2

ĐH

ĐH, 
ThS

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

2

2

2

2

2

2

3

3

3

TN050, 
TNT622

PD321

PDP627

MT667

MT303E

MT312

MT246

MT228

MT406

MT319E

MT418, 
MT418E

MT091

MT157

ĐH

ThS

ĐH, 
ThS

ThS

ThS

160

150

150

150

120

120

120

200

120

200

200

200

Khoa Khoa học Tự nhiên

Viện NCPT Đồng bằng 
sông Cửu Long

Viện NCPT Đồng bằng 
sông Cửu Long

Khoa Môi trường và 
TNTN

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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PGS.TS. Kim Lavane 001669 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Đỗ Thị Mỹ Phượng 002051 Khoa Môi trường và TNTN

ThS. Phan Thanh Thuận 002259 Khoa Môi trường và TNTN

ThS. Nguyễn Trường Thành 001681 Khoa Môi trường và TNTN

GS.TS. Nguyễn Văn Công 000407 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Trần Sỹ Nam 002262 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Văn Phạm Đan Thủy 001920 Trường Bách khoa

PGS.TS. Nguyễn Thanh Giao 002783 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Trương Chí Quang 001561 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Phạm Thanh Vũ 001407 Khoa Môi trường và TNTN

PGS.TS. Võ Hồng Tú 002443 Khoa Phát triển Nông thôn

PGS.TS. Nguyễn Thùy Trang 002514 Khoa Phát triển Nông thôn

GVC.TS. Lê Văn Dễ 002513 Khoa Phát triển Nông thôn

TS. Thiều Quang Quốc Việt 002714 Trường Bách khoa

PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện 001675 Trường Bách khoa

PGS.TS. Hồ Quốc Phong 001674 Trường Bách khoa

PGS.TS. Huỳnh Liên Hương 002153 Trường Bách khoa

PGS.TS. Hồ Quốc Phong 001674 Trường Bách khoa

PGS.TS. Huỳnh Liên Hương 002153 Trường Bách khoa

TS. Hồ Thị Kim Thoa 002731 Trường Bách khoa

ThS. Phạm Anh Du 001822 Trường Bách khoa

ThS. Võ Văn Đấu 001685 Trường Bách khoa

ThS. Lê Nông 001677 Trường Bách khoa

TS. Nguyễn Văn Sơn 001917 Trường Bách khoa

PGS.TS. Huỳnh Trọng Phước 002507 Trường Bách khoa

GVC.TS. Cao Tấn Ngọc Thân 001676 Trường Bách khoa

ThS. Trần Nhật Lâm 002379 Trường Bách khoa

ThS. Phan Trọng Nghĩa 001912 Trường Bách khoa

TS. Quách Hữu Lượng 002825 Trường Bách khoa

PGS.TS. Bùi Lê Anh Tuấn 001916 Trường Bách khoa

GVC.TS. Võ Lê Ngọc Điền 003026 Trường Bách khoa

GVC.ThS. Cù Ngọc Thắng 002350 Trường Bách khoa

TS. Lê Hoàng
Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ

GVC.TS. Huỳnh Quốc Khanh 002587 Trường Bách khoa

TS. Huỳnh Thanh Thưởng 002377 Trường Bách khoa

Tổ chức thi công và an toàn lao động

Công nghệ chế tạo máy 2

Ô nhiễm đất và kỹ thuật phục hồi

Đánh giá rủi ro môi trường

Ứng dụng công nghệ Nano trong môi 
trường

Mô hình hóa trong quản lý đất đai

Thương mại Nông nghiệp

Tin học ứng dụng trong Công nghệ hóa học

Hóa lý: Động hóa học và điện hóa

Hóa Hương Liệu

Địa chất công trình

Kết cấu thép

Kỹ thuật điện công nghiệp

64

65

66

67

68

69

70

58

59

60

61

62

63

ĐH

ĐH

ThS

ĐH

ĐH

2

2

2

2

3

2

3

3

2

2

3

3

2

MT330

MT201

MKT601

MT223, 
MT099

HG252

CN488E

KC141

KC152

CN102

KC390

KC336

KC243

CN388

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

150

120

100

200

150

100-
150

150

100

150

150

100

120

200

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Môi trường và 
TNTN

Khoa Phát triển Nông 
thôn

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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GVC.TS. Nguyễn Văn Cương 000466 Trường Bách khoa

TS. Nguyễn Hoài Tân 002696 Trường Bách khoa

GVC.TS. Nguyễn Văn Cương 000466 Trường Bách khoa

GVC.ThS. Phạm Quốc Liệt 002474 Trường Bách khoa

PGS.TS. Nguyễn Chánh Nghiệm 001941 Trường Bách khoa

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn 001062 Trường Bách khoa

GVC.TS. Trần Nhựt Thanh 002584 Trường Bách khoa

TS. Lê Xuân Huy
TT. Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn 
Lâm KH&CN Việt Nam

GVC.TS. Nguyễn Văn Mướt 001234 Trường Bách khoa

ThS. Phan Hồng Toàn 001425 Trường Bách khoa

GVC.TS. Nguyễn Hoàng Dũng 001581 Trường Bách khoa

ThS. Huỳnh Thế Hiển 002876 Trường Bách khoa

GVC.TS. Nguyễn Văn Khanh 002128 Trường Bách khoa

PGS.TS. Trần Thị Bích Quyên 002728 Trường Bách khoa

TS. Nguyễn Việt Nhẩn Hòa 002923 Trường Bách khoa

PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện 001675 Trường Bách khoa

TS. Trần Thanh Tuấn
Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ 
Cần Thơ

PGS.TS. Trần Thị Bích Quyên 002728 Trường Bách khoa

PGS.TS. Bùi Lê Anh Tuấn 001916 Trường Bách khoa

ThS. Lê Đức Duy 002054 Trường Bách khoa

PGS.TS. Đặng Huỳnh Giao 001807 Trường Bách khoa

PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện 001675 Trường Bách khoa

ThS. Lê Thị Anh Thư

GVC.ThS. Nguyễn Minh Trí 000462 Trường Bách khoa

PGS.TS. Văn Phạm Đan Thủy 001920 Trường Bách khoa

PGS.TS. Đoàn Văn Hồng Thiện 001675 Trường Bách khoa

PGS.TS. Đặng Huỳnh Giao 001807 Trường Bách khoa

TS. Lê Thị Cẩm Tuyên 002892 Trường Bách khoa

PGS.TS. Huỳnh Trọng Phước 002507 Trường Bách khoa

PGS.TS. Bùi Lê Anh Tuấn 001916 Trường Bách khoa

GVC.TS. Đoàn Thị Cẩm Vân 001536 Trường Kinh tế

PGS.TS. Lê Long Hậu 001753 Trường Kinh tế

PGS.TS. Bùi Văn Trịnh 000562 Trường Đại học Cửu Long

ThS. Huỳnh Thị Tuyết Sương 001978 Trường Kinh tế

Khoa học về an toàn và bảo hộ lao động

Công nghệ chế tạo khuôn mẫu

Kỹ thuật định vị toàn cầu

Điện tử công nghiệp

Kỹ Thuật IoTs và ứng dụng

Khoa học và công nghệ vật liệu nano

Các phương pháp phân tích vật liệu

Công nghệ vật liệu hữu cơ-kim loại

Vật liệu Composite

Kỹ thuật chân không và màng mỏng

Vật liệu xây dựng tiên tiến

Thị trường chứng khoán

81

82

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

2

3

3

KC176

NS200

KC289E

3

2

2

2

3

3

3

3

3

CN155

CN391

CNT603

CT376

KC296

KC174, 
KC174E

KC148

CNX614

KT329

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ThS

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ThS

ĐH

150

150

100

200

165

150

120

200-
250

100

200

150

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Kinh tế

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Trường Bách khoa

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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GVC.TS. Trần Quế Anh 001987 Trường Kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đặng 001047 Trường Kinh tế

ThS. Vũ Xuân Nam 001693 Trường Kinh tế

GVC.ThS. Nguyễn Thúy An 001986 Trường Kinh tế

TS. Nguyễn Hồng Thoa 002385 Trường Kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Hữu Đặng 001047 Trường Kinh tế

ThS. Lê Tín 002117 Trường Kinh tế

ThS. Đinh Thị Ngọc Hương 002593 Trường Kinh tế

ThS. Trần Khánh Dung 002592 Trường Kinh tế

ThS. Đặng Thị Ánh Dương 002494 Trường Kinh tế

TS. Nguyễn Minh Cảnh 002597 Trường Kinh tế

GVC.TS. Lê Thị Thu Trang 001877 Trường Kinh tế

GVC.ThS. Thái Văn Đại 000565 Trường Kinh tế

ThS. Trần Thy Linh Giang 001152 Trường Kinh tế

GVC.TS. Đinh Công Thành 002113 Trường Kinh tế

GVC.ThS. Lê Thị Diệu Hiền 002224 Trường Kinh tế

TS. Tất Duyên Thư 002999 Trường Kinh tế

TS. Thạch Keo Sa Ráte 002596 Trường Kinh tế

TS. Nguyễn Minh Cảnh 002597 Trường Kinh tế

GVC.TS. Châu Thị Lệ Duyên 001781 Trường Kinh tế

GVC.TS. Lưu Tiến Thuận 000553 Trường Kinh tế

TS. La Nguyễn Thùy Dung 001894 Trường Kinh tế

ThS. Khưu Ngọc Huyền 002710 Trường Kinh tế

TS. Nguyễn Thị Bảo Châu 002501 Trường Kinh tế

PGS.TS. Quan Minh Nhựt 000551 Trường Kinh tế

TS. Nguyễn Ngọc Đức 002504 Trường Kinh tế

TS. Võ Thị Ánh Nguyệt 002517 Trường Kinh tế

TS. Hứa Thanh Xuân 001632 Trường Kinh tế

PGS.TS. Phạm Lê Thông 001278 Trường Kinh tế

PGS.TS. Ngô Mỹ Trân 001631 Trường Kinh tế

PGS.TS. Nguyễn Phú Son 000554 Trường Kinh tế

PGS.TS. Huỳnh Trường Huy 001471 Trường Kinh tế

ThS. Nguyễn Tri Nam Khang 002282 Trường Kinh tế

90
KT420, 

KT420E, 
KT727

Dự báo kinh tế Tiếng Việt

Quản trị thương mại

Tâm lý quản lý

Marketing Ngân hàng

Kinh tế học quản lý

Marketing địa phương

Kế toán hành chính, sự nghiệp

Kế toán và khai báo thuế trong doanh 
nghiệp

Kỹ năng giao tiếp

83

84

85

86

87

88

89

91

KT362

KT210

3

2

2

3

2

3

2

3

2

KT373

KT375

KT022

KT458E

KT284E

KT215

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH, 
ThS

ĐH, 
ThS, 
TS

ĐH

ĐH

ĐH

250

100

120

180

150

200

150

180

130

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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PGS.TS. Phạm Lê Thông 001278 Trường Kinh tế

ThS. Vũ Thùy Dương 001872 Trường Kinh tế

PGS.TS. Khổng Tiến Dũng 002174 Trường Kinh tế

GVC.TS. Huỳnh Thị Đan Xuân 001988 Trường Kinh tế

PGS.TS. Phan Đình Khôi 001695 Trường Kinh tế

PGS.TS. Lê Long Hậu 001753 Trường Kinh tế

GVC.ThS. Nguyễn Xuân Thuận 002500 Trường Kinh tế

ThS. Nguyễn Minh Đức 003024 Trường Kinh tế

PGS.TS. Hồ Quảng Đồ 000370 Trường Nông nghiệp

TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh 002701 Trường Nông nghiệp

TS. Hồ Thiệu Khôi 002767 Trường Nông nghiệp

TS. Phạm Ngọc Du 000361 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Nguyễn Minh Thông Hội Chăn nuôi Việt Nam

PGS.TS. Lê Minh Tường 002398 Trường Nông nghiệp

ThS. Ngô Thành Trí 002415 Trường Nông nghiệp

ThS. Lê Thị Ngọc Xuân 002081 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Lê Thanh Toàn 002417 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy Trường Đại học Cửu Long

TS. Châu Nguyễn Quốc Khánh 002802 Trường Nông nghiệp

TS. Trịnh Thị Xuân 002801 Trường Nông nghiệp

TS. Lê Phước Thạnh 002634 Trường Nông nghiệp

TS. Đoàn Thị Kiều Tiên 002951 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Đỗ Tấn Khang 002611 Viện Công nghệ Sinh học và TP

PGS.TS. Nguyễn Văn Ây 002419 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Phạm Tấn Nhã 002162 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Thị Thủy 001795 Trường Nông nghiệp

TS. Ngô Thị Minh Sương 002982 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang 002137 Trường Nông nghiệp

TS. Hồ Thiệu Khôi 002767 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Trương Văn Phước Trường Đại học Tiền Giang

PGS.TS. Hồ Thanh Thâm 002163 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Hồ Quảng Đồ 000370 Trường Nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế học ngân hàng

Quản lý sản xuất chăn nuôi

Chọn giống gia súc

Bệnh cây đại cương (General plant 
pathology)

Phương pháp giám định bệnh hại cây trồng

Công nghệ sinh thái trong bảo vệ thực vật

Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật

Chăn nuôi gia cầm B

Xây dựng chuồng trại

Dinh dưỡng gia súc nhai lại

99

100

101

102

92

93

94

95

96

97

98

NN309

NN101

NS105, 
NN359

NS309

NS246

NN513

NN337

NN320

NNN606

2

3

3

KT318, 
KT606

KT117H, 
KT249

2

3

2

2

2

2

2

2

ĐH, 
ThS

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ThS

200

250

110

150

100

100

220

120

100

110

120

Trường Kinh tế

Trường Kinh tế

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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PGS.TS. Nguyễn Khởi Nghĩa 002204 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Châu Thị Anh Thy 002418 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Dương Minh Viễn 001498 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Văn Ây 002419 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Lê Minh Lý 002530 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Phạm Thị Phương Thảo 002358 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Lê Hồng Giang 002420 Trường Nông nghiệp

TS. Ngô Phương Ngọc 002733 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Nguyễn Thị Kim Huê 001971 Khoa Khoa học Tự nhiên

PGS.TS. Lê Xuân Mai 001611 Khoa Ngoại ngữ

TS. Nguyễn Khánh Thuận 002796 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Lý Thị Liên Khai Hội Thú y Việt Nam

GVC.TS. Nguyễn Thu Tâm 002251 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Trần Ngọc Bích 000394 Trường Nông nghiệp

TS. Nguyễn Khánh Thuận 002796 Trường Nông nghiệp

TS. Nguyễn Hồ Bảo Trân 002429 Trường Nông nghiệp

PGS.TS Nguyễn Hữu Hưng Hội Thú y Việt Nam

GVC.ThS. Huỳnh Ngọc Trang 002430 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Bùi Thị Lê Minh 002357 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu Hội Thú y Việt Nam

TS. Trần Thị Thảo 002803 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Trần Ngọc Bích 000394 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Nguyễn Phúc Khánh 002186 Trường Nông nghiệp

TS. Nguyễn Thị Bé Mười 002252 Trường Nông nghiệp

ThS. Lương Huỳnh Việt Thắng Trường Đại học Tây Nguyên

TS. Nguyễn Thị Bé Mười 002252 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Nguyễn Phúc Khánh 002186 Trường Nông nghiệp

ThS. Đặng Thị Mỹ Tú Trường Đại học Cửu Long

GS.TS. Nguyễn Đức Hiền 700659 Chi cục CNTY TP Cần Thơ

PGS.TS. Nguyễn Thanh Lãm 002647 Trường Nông nghiệp

TS. Phan Ngọc Nhí 002858 Trường Nông nghiệp

TS. Lê Trọng Lư Trường Đại học Yersin Đà Lạt

PGS.TS. Võ Thị Bích Thủy 002451 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Bùi Thị Cẩm Hường 002412 Trường Nông nghiệp

TS. Lưu Thái Danh 001399 Trường Nông nghiệp

Anh văn chuyên môn Hoa viên và Cây 
cảnh

Kiểm nghiệm sản phẩm động vật thú y

Thiết bị và dụng cụ thú y

Nuôi động vật thí nghiệm

Sinh lý bệnh thú y

Hoá sinh động vật

Sản khoa chó mèo

Ngoại khoa Thú Y

Thâm cứu sinh lý bệnh Thú y

Ánh sáng nhân tạo ứng dụng trong nông 
nghiệp

Cây dược liệu

Sinh thái đất103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệpTiếng Việt

ĐH

TS

NS329

NN926

NS407

NN477

NN200

NN142

NS120

NS279

NN317

NN174

NS121

NN345

2

2

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

150

100

250

100

105

110

200

100

137

310

120

120

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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TS. Lã Cao Thắng 002983 Trường Nông nghiệp

TS. Trần Hữu Phúc 002917 Trường Nông nghiệp

TS. Trần Lộc Thụy 003021 Trường Nông nghiệp

TS. Lã Cao Thắng 002983 Trường Nông nghiệp

TS. Trần Lộc Thụy 003021 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Võ Thị Bích Thủy 002451 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Tất Anh Thư 002295 Trường Nông nghiệp

TS. Phan Ngọc Nhí 002858 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Châu Minh Khôi 001288 Trường Nông nghiệp

GS.TS. Ngô Ngọc Hưng 000283 Trường Nông nghiệp

GVC.TS. Nguyễn Minh Đông 002431 Trường Nông nghiệp

TS. Nguyễn Thị Kim Phượng 002769 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Tất Anh Thư 002295 Trường Nông nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Quốc Khương 002797 Trường Nông nghiệp

GS.TS. Lê Vĩnh Thúc 002345 Trường Nông nghiệp

ThS. Võ Phạm Trinh Thư 001804 Khoa Ngoại ngữ

GVC.ThS. Lê Thành Nghề 001608 Trường Sư phạm

GVC.TS. Lê Văn Nhương 001852 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Huỳnh Hoang Khả 001609 Trường Sư phạm

TS. Đỗ Thị Hà Thơ 002913 Trường Sư phạm

ThS. Đặng Thị Hoa 001827 Trường Sư phạm

GVC.TS. Hồ Thị Xuân Quỳnh 001083 Trường Sư phạm

GVC.TS. Hồ Thị Xuân Quỳnh 001083 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 001606 Trường Sư phạm

ThS. Đặng Thị Hoa 001857 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Thanh Hùng 002094 Trường Sư phạm

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên 002236 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Lê Thị Minh Thu 000154 Trường Sư phạm

PGS.TS. Phạm Đức Thuận 002316 Trường Sư phạm

TS. Nguyễn Đức Toàn 002472 Trường Sư phạm

ThS. Nguyễn Thị Thùy Mỵ 002615 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Bùi Hoàng Tân 002614 Trường Sư phạm

PGS.TS. Phạm Đức Thuận 002316 Trường Sư phạm

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 001728 Trường Sư phạm

GVC.TS. Đỗ Thị Phương Thảo 001858 Trường Sư phạm

Thơ Đường trong nhà trường phổ thông

Văn học Việt Nam 1930 - 1945

Lý thuyết đồ thị và tổ hợp

Danh nhân đất Việt

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn 
Lịch sử 

Lịch sử địa phương 

Phương pháp dạy học Vật lý

Cây ăn trái

Kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp hữu 
cơ

Trồng cây không sử dụng đất

Phì nhiêu đất

Giáo trình anh văn chuyên môn-Khoa học 
cây trồng

Khí quyển

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

115

2 ĐH 120

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

3 ĐH 150Trường Sư phạm

2

2

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Tiếng Việt

Tiếng Việt

ĐH

ĐH

120

100

ĐH 150

130

100

200

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Nông nghiệp

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Tiếng Việt

3

2

2

3

2 Trường Sư phạm

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

SG108

SG300

SG162

2

NN361

NS152

NS416

NN542

NN134

SG319

SP536

SG215

SG426

SP019

2

2

2

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

120

120

120

250

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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GVC.TS. Trịnh Thị Ngọc Gia 002238 Trường Sư phạm

GVC.TS. Trần Thanh Hải 001059 Trường Sư phạm

Nguyễn Xuân Tư

TS. Trần Thị Kiểm Thu 002619 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Duy Sang 002413 Trường Sư phạm

PGS.TS. Dương Hữu Tòng 001860 Trường Sư phạm

PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung Tạp chí Giáo dục

GS.TS. Nguyễn Phú Lộc 000044 Trường Sư phạm

PGS.TS. Bùi Phương Uyên 002237 Trường Sư phạm

TS. Lê Viết Minh Triết 002888 Trường Sư phạm

GVC.TS. Lê Ngọc Hóa 001996 Trường Sư phạm

PGS.TS. Phan Thị Tuyết Vân 002808 Khoa Ngoại ngữ

GVC.ThS. Chung Thị Thanh Hằng 000210 Khoa Ngoại ngữ

GS.TS. Đinh Minh Quang 002002 Trường Sư phạm

ThS. Nguyễn Hữu Đức Tôn 010095 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Phạm Thị Bích Thủy 001332 Trường Sư phạm

ThS. Phùng Thị Hằng 001892 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 002099 Trường Sư phạm

ThS. Nguyễn Mộng Hoàng 001865 Trường Sư phạm

ThS. Hồ Hoàng Việt 002471 Trường Sư phạm

PGS.TS. Bùi Phương Uyên 002237 Trường Sư phạm

GS.TS. Nguyễn Phú Lộc 000044 Trường Sư phạm

GS.TS. Nguyễn Phú Lộc 000044 Trường Sư phạm

TS. Lê Viết Minh Triết 002888 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Thị Bích Phượng 002653 Trường Sư phạm

PGS.TS. Trần Lương 002012 Trường Sư phạm

ThS. Huỳnh Thị Thanh Hường 002755 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Bùi Văn Trạng Em 003091 Trường Sư phạm

GVC.TS. Mai Thị Yến Lan 002865 Trường Sư phạm

PGS.TS. Phạm Phương Tâm 000155 Trường Sư phạm

ThS. Châu Ngọc Thùy Trường CĐ Cộng đồng Sóc Trăng

ThS. Đặng Thị Kim Ngân Trường CĐ Cộng đồng Sóc Trăng

ThS. Nguyễn Thị Diễm Thuý Trường CĐ Cộng đồng Sóc Trăng

Tâm lý học đại cương

Quản lý hành vi học sinh

Dạy học toán với phần mềm toán học động

Cơ học lý thuyết

Ứng dụng CNTT trong dạy học Vật lý

Phương pháp dạy học toán 1 - GDTH

Anh văn chuyên ngành - GDTH

Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu trong 
Sinh học (Experimental Design and Data 

Analysis for Biologists)

Hình thái giải phẫu thực vật

Hóa học tinh thể

Phương pháp dạy học Toán

132

133

134

135

136

137

138

128

129

130

131

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

100

109

109

100

200

150

105

109

130

130

2

2

2

2

2

2

2

3

ĐH

2

2

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ThS, 
TS

ĐH, 
ThS

ĐH, 
ThS

2 Trường Sư phạmĐH 100SP437

SG357

SP336

SP118E

SG447

SP178

SG442E

SG152

SPT634

SP009

SG515

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam 700904 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 001606 Trường Sư phạm

GVC.TS. Trịnh Thị Hương 002095 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Nguyễn Thị Thảo Trúc 001193 Trường Sư phạm

GS.TS. Lâm Quốc Anh 001056 Trường Sư phạm

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên 002236 Trường Sư phạm

GVC.TS. Hồ Thị Xuân Quỳnh 001083 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 001606 Trường Sư phạm

ThS. Đặng Thị Hoa 001857 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Minh Quang 002317 Trường Sư phạm

GS. James Borton Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ

GVC.TS. Nguyễn Minh Quang 002317 Trường Sư phạm

GVC.ThS. Lê Văn Hiệu 002182 Trường Sư phạm

PGS.TS. Huỳnh Anh Huy 001523 Trường Sư phạm

ThS. Dương Bích Thảo 001461 Trường Sư phạm

TS. Lê Trọng Nhân
Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ 
Chí Minh

TS. Nguyễn Tấn Ý Trường Đại học Phan Thiết

TS. Nguyễn Đức Toàn 002472 Trường Sư phạm

ThS. Nguyễn Thị Thùy Mỵ 002615 Trường Sư phạm

GS.TS. Vũ Ngọc Út 001578 Trường Thủy sản

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Liên 001953 Trường Thủy sản

GVC.TS. Đặng Thụy Mai Thy 002083 Trường Thủy sản

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa 001796 Trường Thủy sản

PGS.TS. Bùi Thị Bích Hằng 001802 Trường Thủy sản

GS.TS. Đặng Thị Hoàng Oanh 000274 Trường Thủy sản

PGS.TS. Từ Thanh Dung

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hoa 001796 Trường Thủy sản

GVC.TS. Đặng Thụy Mai Thy 002083 Trường Thủy sản

TS. Nguyễn Bảo Trung 002919 Trường Thủy sản

PGS.TS. Trần Minh Phú 002421 Trường Thủy sản

GVC.TS. Nguyễn Quốc Thịnh 002521 Trường Thủy sản

TS. Vương Thanh Tùng 001183 Trường Thủy sản

GVC.TS. Nguyễn Quốc Thịnh 002521 Trường Thủy sản

PGS.TS. Trần Minh Phú 002421 Trường Thủy sản

Phương pháp dạy học dựa trên thể loại văn 
bản

Hình học Aphin và Euclide

Văn học Việt Nam 1930-1945

Anh văn chuyên môn Địa lý

Địa chính trị

Dạy học các môn Khoa học Tự nhiên theo 
định hướng STEM

Nguyên lý dạy học Lịch sử

Động vật thủy sinh

Mô bệnh học động vật thủy sản

Quản lý dịch bệnh thủy sản

Phân tích hóa học thực phẩm thủy sản

Sinh hóa thủy sản

147

148

149

150

139

140

141

142

143

144

145

146

150

2

2

2

2

2

2

3
ĐH, 
ThS, 
TS

3

3

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH, 
ThS, 
TS

ĐH

ĐH

3

3

2

ThS

ĐH

ĐH

TS100

SPV631

SP084

SG215

SP220

SP017

SG098

SG104

TS197, 
TS104, 
AQ209, 
TS283
TS199, 
TSB605

TS305, 
TS337,  

AQ306C, 
TS223, 
TSN612

TS213

130

150

140

100

120

100

230

100

150-
200

130

120

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Sư phạm

Trường Thủy sản

Trường Thủy sản

Trường Thủy sản

Trường Thủy sản

Trường Thủy sản

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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GVC.TS. Trương Thị Mộng Thu 002073 Trường Thủy sản

PGS.TS. Lê Thị Minh Thủy 002072 Trường Thủy sản

PGS.TS. Trần Thanh Trúc 000351 Viện Công nghệ Sinh học và TP

GVC.TS. Nguyễn Thị Như Hạ 002330 Trường Thủy sản

TS. Vương Thanh Tùng 001183 Trường Thủy sản Trường Thủy sản

PGS.TS. Trần Minh Phú 002421 Trường Thủy sản

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Minh 001121 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Nguyễn Lê Anh Đào 002639 Trường Thủy sản

GVC.TS. Nguyễn Thị Như Hạ 002330 Trường Thủy sản

PGS.TS. Trần Minh Phú 002421 Trường Thủy sản

GVC.TS. Nguyễn Quốc Thịnh 002521 Trường Thủy sản

PGS.TS. Trương Hoàng Minh 001787 Trường Thủy sản

GVC.TS. Trần Văn Việt 002425 Trường Thủy sản

GS.TS. Trần Ngọc Hải 000273 Trường Thủy sản

PGS.TS. Võ Nam Sơn 001799 Trường Thủy sản

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 000267 Trường Thủy sản

GS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương 000404 Trường Thủy sản

TS. Nguyễn Thị Kim Hà 002985 Trường Thủy sản

PGS.TS. Võ Nam Sơn 001799 Trường Thủy sản

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 000267 Trường Thủy sản

PGS.TS. Phan Thị Thanh Quế 001119 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Hà Thị Thụy Vy Trường CĐ nghề VN – HQ Cà Mau

GVC.TS. Huỳnh Thị Phương Loan 001190 Viện Công nghệ Sinh học và TP

PGS.TS. Lý Nguyễn Bình 000340 Viện Công nghệ Sinh học và TP

ThS. Đoàn Anh Dũng 001618 Viện Công nghệ Sinh học và TP

GVCC.TS. Dương Thị Phượng Liên 000342 Viện Công nghệ Sinh học và TP

GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 000346 Viện Công nghệ Sinh học và TP

GVC.TS. Trần Chí Nhân 002856 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Trần Bạch Long 002879 Viện Công nghệ Sinh học và TP

PGS.TS. Trần Thanh Trúc 000351 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Trần Bạch Long 002879 Viện Công nghệ Sinh học và TP

PGS.TS. Nguyễn Công Hà 001120 Viện Công nghệ Sinh học và TP

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Duy Trường ĐH Công Thương TP. HCM

GVC.TS. Bùi Thị Quỳnh Hoa 001421 Viện Công nghệ Sinh học và TP

Công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản 
truyền thống

Hoá học thực phẩm thuỷ sản

Nguyên lý bảo quản và chế biến thuỷ sản

Quy hoạch phát triển thủy sản

Thống kê và phép thí nghiệm trong Nuôi 
trồng thủy sản (Applied statistics and 
experimental design in Aquaculture)

Sinh lý động vật thủy sản

Thống kê ứng dụng trong Nuôi trồng thủy 
sản

Công nghệ sau thu hoạch thủy hải sản

Công nghệ chế biến đường và bánh kẹo

Độc chất học thực phẩm

Các quá trình và thiết bị cơ bản trong bảo 
quản và chế biến thực phẩm 2

Vật lý học thực phẩm

Công nghệ sản xuất rượu, bia và nước giải 
khát (Technology of Wine, Beer and 

Beverages)

162

163

151

153

154

155

156

157

158

159

160

161

152

250

2 ĐH 160

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

2 ThS 150Trường Thủy sản

2

2

2

2

150

150

150

2 ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

200

2

3

2

2

3

3

ĐH

ĐH, 
ThS

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH, 
ThS

NN152

TS364

NS244

TS361

TS411

AQ214

TS106, 
TS117, 

NS387

NS330

NS251

NS233

TSN624

TS128

100

130

130

100

120

150

Trường Thủy sản

Trường Thủy sản

Trường Thủy sản

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

Trường Thủy sản

Trường Thủy sản

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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PGS.TS. Nguyễn Công Hà 001120 Viện Công nghệ Sinh học và TP

GS.TS. Hà Thanh Toàn 000347 Viện Công nghệ Sinh học và TP

PGS.TS. Tống Thị Ánh Ngọc 001619 Viện Công nghệ Sinh học và TP

GVC.TS. Nguyễn Nhật Minh Phương 002254 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Châu Thanh Tuấn 002957 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Trần Bạch Long 002879 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Trần Thị Giang 002819 Viện Công nghệ Sinh học và TP

GVC.TS. Trần Vũ Phương 001320 Viện Công nghệ Sinh học và TP

ThS. Nguyễn Thị Liên 001890 Viện Công nghệ Sinh học và TP

GVC.TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm 001768 Viện Công nghệ Sinh học và TP

PGS.TS. Đỗ Tấn Khang 002611 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Trần Thị Thanh Khương 002773 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Nguyễn Phạm Anh Thi 002774 Viện Công nghệ Sinh học và TP

TS. Lê Thị Tố Quyên 002485 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

GVC.TS. Nguyễn Thị Bé Ba 002672 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

PGS.TS. Huỳnh Văn Đà 001851 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 002323 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Lý Mỷ Tiên 002400 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

GVC.ThS. Trương Thị Kim Thủy 002242 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

GVC.TS. Bùi Thanh Thảo 001607 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

PGS.TS. Trần Văn Minh 000121 Trường Sư phạm

GVC.TS. Nguyễn Lâm Điền Trường Đại học Tây Đô

GVC.TS. Trần Văn Thịnh 001327 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Đỗ Thúy Vy 002953 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 002486 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

GVC.TS. Bùi Thanh Thảo 001607 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Đỗ Thị Xuân Quyên 002765 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

GVC.TS. Trần Văn Thịnh 001327 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh 002486 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Đỗ Thị Xuân Quyên 002765 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Đỗ Thúy Vy 002953 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Thái Ngọc Thảo 002954 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

TS. Nguyễn Đăng Hai 003058 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Văn học Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Tạo lập văn bản và giao tiếp hành chính

Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông

Lịch sử báo chí

Vi sinh vật đại cươngCS112166 Tiếng Việt

Chẩn đoán phân tửCS209E167 2 ĐH Tiếng Việt

Kỹ thuật các quá trình sinh học trong công 
nghệ thực phẩm (Bioprocess Engineering 

in Food Technology)

Máy và thiết bị chế biến thực phẩm (Food 
Processing machinery)

Đặc điểm văn hóa Đồng bằng Sông Cửu 
Long

164

165

168

169

170

171

172

NNP614

NN208E, 
NN136E

XN159

XN238

XN223

XN196

XN256E

2

2

3

2

2

2

3

2

ThS

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

160

200

200

120

100

100

150

120

120

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

Viện Công nghệ Sinh học 
và Thực phẩm

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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GVC.TS. Tạ Đức Tú 001882 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

TS. Bùi Thị Thúy Minh 001328 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

PGS.TS. Huỳnh Thị Trang 000810 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc 001838 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

GVC.ThS. Lê Ngọc Linh 001839 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Huỳnh Thị Trúc Phương 001840 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

TS. Lâm Thị Hương Duyên 001826 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Lý Thành Lũy 001824 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

TS. Nguyễn Ánh Minh 002168 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình 002781 Viện NCPT ĐBSCL

TS. Hứa Hồng Hiểu 002806 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Ngô Thị Thanh Thúy 002549 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

ThS. Châu Mỹ Duyên 002890 Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Danh sách có 178 giáo trình./.

Văn học Trung Quốc

Quan hệ công chúng

Đào tạo kỹ năng thông tin

Quản lý nguồn tài liệu số

Xã hội học về giới

Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội

173

174

175

176

177

178

XN235

XH447

TV314E

TV302E

XN354

XN220

4

2

2

3

3

2

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

ĐH

200

100

100

150

180

300

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt
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